      SỞ GD&ĐT                                                                                  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2024-2025                                       
   TRƯỜNG THPT                                                                                                              Môn: TOÁN 11
   ĐỀ THAM KHẢO                                                                           Thời gian làm bài: 90 phút( không kể thời gian phát đề)
    ( Đề có 3 trang)
Họ, tên thí sinh:……………………………………...………….
Số báo danh:…………………………………………………….                                             ĐỀ SỐ 06  
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho dãy số có các số hạng đầu là:.Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng

     A. [image: ].	     B. [image: ].	     C. [image: ].	     D. .


Câu 2: Cho dãy số  biết . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 3: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .




Câu 4: Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .



Câu 5: Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải



 Ta có  .


Câu 6: Biết rằng  Tính 




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 7: Tập xác định của hàm số  là


     A. .	     B. .


     C. .	     D. .
Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số  là




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .

Câu 10: Nghiệm của phương trình  là:




     A. , .	     B. , .




     C. , .	     D. , .
Câu 11: Phỏng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu ở bên.
[image: ]
Thời gian ngủ trung bình của các bạn nam là:
         A. 6.52                           B. 6.34                               C. 7.89                                    D. 7.67
   
Câu 12: Một mẫu số liệu được cho ở dạng bảng tần số ghép nhóm như sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	Tần số
	11
	31
	45
	21
	12


Nhóm [0;5) có tần số bằng:
        A. 11                               B. 31                                  C. 45                                       D. 21
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (I), (II), (III), (IV) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc , biết:  với . Khi đó: 

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 


Câu 2: Cho dãy số  xác định bởi: . Khi đó:

(I) Số hạng thứ 2021 là 

(II) Số hạng thứ 2022 là 

(III) Số hạng thứ 2023 là 

[bookmark: _GoBack](IV) Số hạng thứ 2024 là 
Câu 3: Một mẫu số liệu được cho ở dạng bảng tần số ghép nhóm như sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	Tần số
	11
	31
	45
	21
	12



(I) Mẫu trên có:  số liệu 
(II) Mẫu trên chia thành 5 nhóm.

(III) Tần số của nhóm  bằng 11

(IV) Tần số của nhóm  là cao nhất

Câu 4: Cho tứ giác  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 . Khi đó:

(I) Số đo góc nhỏ nhất bằng 

(II) Số đo góc lớn nhất bằng 

(III) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng 

(IV) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.








Câu 1: Cho hình vuông  có tâm  và một trục () đi qua . Xác định số đo góc giữa tia  với trục () biết trục () đi qua trung điểm I của cạnh  là bao nhiêu độ?


Câu 2: Biểu thức  , khi đó: 








Câu 3: Cho hình vuông  có cạnh bằng 4 . Với mọi số nguyên dương , gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh , . Gọi  là diện tích của tứ giác . Tính .


Câu 4: Cho cấp số cộng  có số hạng đầu bằng 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 14950 . Tính tổng .


Câu 5: Tìm số hạng đầu của cấp số nhân , biết: 
Câu 6: Kết quả thu thập điểm số môn Toán của 25 học sinh khi tham gia kì thi học sinh giỏi toán 11.(thang điểm 20) cho ta bảng tần số ghép nhóm sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	
Số học 
	1
	7
	12
	3
	2


Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
--------------------------------------------Hết--------------------------------------------
-Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
-Giám thị không giải thích gì thêm.



















      SỞ GD&ĐT                                                                                  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2024-2025                                       
   TRƯỜNG THPT                                                                                                              Môn: TOÁN 11
  HƯỚNG DẪN GIẢI                                                                           Thời gian làm bài: 90 phút( không kể thời gian phát đề)
    ( Đề có 3 trang)
Họ, tên thí sinh:……………………………………...………….
Số báo danh:…………………………………………………….                                             ĐỀ SỐ 06  
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho dãy số có các số hạng đầu là:.Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng

     A. [image: ].	     B. [image: ].	     *C. [image: ].	     D. .
Hướng dẫn giải
 Ta có:

Các số hạng đầu của dãy là .


Câu 2: Cho dãy số  biết . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?




     *A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Hướng dẫn giải

 Ta có 
Câu 3: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?




     A. .	     B. .	     *C. .	     D. .
Hướng dẫn giải
 Ta có:


Xét đáp án A:  nên  không phải là cấp số cộng.


Xét đáp án B:  nên  không phải là cấp số cộng.


Xét đáp án C:  không đổi, nên  là cấp số cộng.


Xét đáp án D:  nên  không phải là cấp số cộng.




Câu 4: Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




     A. .	     B. .	     *C. .	     D. .
Hướng dẫn giải

 Ta có: .



Câu 5: Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải



 Ta có  .


Câu 6: Biết rằng  Tính 




     A. 	     B. 	     *C. 	     D. 
Hướng dẫn giải

 Từ giả thiết suy ra . Do đó



Vì 

Câu 7: Tập xác định của hàm số  là


     A. .	     *B. .


     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải

 Điều kiện: .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?




     A. .	     B. .	     *C. .	     D. .
Hướng dẫn giải



 Xét hàm số . Tập xác định . Với mọi .

. Hàm số đã cho không phải hàm chẵn.



 Xét hàm số . Tập xác định . Với mọi .

. Hàm số đã cho không phải hàm chẵn.



 Xét hàm số . Tập xác định . Với mọi .

. Hàm số đã cho là hàm chẵn.



 Xét hàm số . Tập xác định . Với mọi .

. Hàm số đã cho không phải hàm chẵn.

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số  là




     A. .	     B. .	     *C. .	     D. .
Hướng dẫn giải





 Vì .


Vậy  khi .

Câu 10: Nghiệm của phương trình  là:




     A. , .	     B. , .




     C. , .	     *D. , .
Hướng dẫn giải


  với .
Câu 11: Phỏng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu ở bên.
[image: ]
Thời gian ngủ trung bình của các bạn nam là:
A. 6.52     B. 6.34    D. 7.89   D. 7.67

[image: ]

Thời gian ngủ trung bình của các bạn nam 
Câu 12: Một mẫu số liệu được cho ở dạng bảng tần số ghép nhóm như sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	Tần số
	11
	31
	45
	21
	12


Nhóm [0;5) có tần số bằng:
A. 11   B. 31   C. 45   D. 21
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (I), (II), (III), (IV) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc , biết:  với . Khi đó: 

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 
Hướng dẫn giải
	(I)  Sai
	(II)  Đúng
	(III) Đúng
	(IV) Đúng





Do  nên .

Ta có: 

.


Câu 2: Cho dãy số  xác định bởi: . Khi đó:

(I) Số hạng thứ 2021 là 

(II) Số hạng thứ 2022 là 

(III) Số hạng thứ 2023 là 

(II) Số hạng thứ 2024 là 
Hướng dẫn giải
	(I) Sai
	(II) Sai
	(III) Đúng
	(IV) Đúng




Với  là số nguyên dương, ta có:

.

Khi đó: 

.


Vậy , với mọi .
Áp dụng công thức số hạng tổng quát ta có:


Câu 3: Một mẫu số liệu được cho ở dạng bảng tần số ghép nhóm như sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	Tần số
	11
	31
	45
	21
	12



(I) Mẫu trên có:  số liệu 
(II) Mẫu trên chia thành 5 nhóm.

(III) Tần số của nhóm  bằng 11

(IV) Tần số của nhóm  là cao nhất
Hướng dẫn giải
	(I) Sai
	(II) Đúng
	(III) Đúng
	(IV) Sai



Mẫu trên có:  số liệu (cỡ mẫu) được chia thành 5 nhóm.

Tần số nhóm 1,2, 3,4, 5, theo thứ tự là .

Câu 4: Cho tứ giác  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 . Khi đó:

(I) Số đo góc nhỏ nhất bằng 

(II) Số đo góc lớn nhất bằng 

(III) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng 

(IV) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng 
Hướng dẫn giải
	(I) Đúng
	(II) Sai
	(III) Sai
	(IV) Đúng







Đặt  theo thứ tự là số đo bốn góc của tứ giác , gọi  là công bội của cấp số nhân .

Ta có: 




Vậy số đo bốn góc của tứ giác  là: .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.








Câu 1: Cho hình vuông  có tâm  và một trục () đi qua . Xác định số đo góc giữa tia  với trục () biết trục () đi qua trung điểm I của cạnh  là bao nhiêu độ?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải
Ta có:



, tam giác  vuông cân tại .





 đi qua trung điểm  của  nên  là đường phân giác của .

.


Câu 2: Biểu thức  , khi đó: 

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

 

.








Câu 3: Cho hình vuông  có cạnh bằng 4 . Với mọi số nguyên dương , gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh , . Gọi  là diện tích của tứ giác . Tính .

Trả lời: 
Hướng dẫn giải
[image: ]


Ta thấy mỗi tứ giác  là một hình vuông có cạnh là .

Ta có: 

Tổng quát: .



Diện tích hình vuông  là , với mọi 


Áp dụng với  có: .


Câu 4: Cho cấp số cộng  có số hạng đầu bằng 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 14950 . Tính tổng .

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Gọi  là công sai của cấp số cộng đã cho.

Ta có: .

Đặt .


Ta có:  .

Suy ra: .


Câu 5: Tìm số hạng đầu của cấp số nhân , biết: 
Trả lời: 2
Hướng dẫn giải

Ta có: 



Với 



Vậy .
Câu 6: Kết quả thu thập điểm số môn Toán của 25 học sinh khi tham gia kì thi học sinh giỏi toán 11.(thang điểm 20) cho ta bảng tần số ghép nhóm sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	
Số học 
	1
	7
	12
	3
	2


Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Trả lời: 
Hướng dẫn giải


Cỡ mẫu của mẫu số liệu là . Gọi  là điểm số của 25 học sinh trong kì thi đó và dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu là .

Ta có: .
Trung vị mẫu số liệu ghép nhóm là:



--------------------------------------------Hết--------------------------------------------
-Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
-Giám thị không giải thích gì thêm.
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